
1 

 

            TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH BÌNH THUẬN  

   

  Bản án số:  34/2017/HSST 

  Ngày: 13/4/2017   

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN  

 

 Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Thái Bình 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1/  Ông Nguyễn Lê Phong      

Nghề nghiệp: Cán bộ 

Nơi công tác: Phòng LĐTBXH thành phố Phan Thiết 

 2/  Bà Lưu Thị Thôi             

Nghề nghiệp: Cán bộ hưu tri.́ 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngô Thái Hà  – Cán bộ Tòa án 

nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Hiệu. 

 Ngày 13 tháng 4 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 23/2017/HSST ngày 16 tháng 

3 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc H (tên gọi khác: Cu Anh), Sinh năm 1988 tại Bình 

Thuận; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận; Trình độ học vấn: 07/12, Nghề nghiệp: không;  Cha: ông 

Nguyễn H (đã chết), Mẹ: bà Võ Thị M1, sinh năm 1955; Vợ: Nguyễn Thị Như M2, 

sinh năm 1992, Con: Nguyễn Thị Bảo Ng, sinh năm 2015. Tiền án: Ngày 31/7/2008, 

bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 24 tháng tù về tội Mua bán trái 

phép chất ma túy (tại Bản án số 105/HSST), chấp hành xong hình phạt ngày 

30/9/2009, chưa được xóa án tích. Ngày 07/11/2011, bị Tòa án nhân dân huyện Hàm 

Thuận Bắc xử phạt 03 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (Tại Bản 

án số 115/HSST), chấp hành xong hình phạt ngày 05/02/2014, chưa được xóa án 



2 

 

tích.Ngày 10/9/2015, bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xử phạt 24 

tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (tại Bản án số 

106/HSPT). Tiền sự: không. Bị cáo bị bắt truy nã để thi hành án ngày 28/9/2016. 

Hiện đang chấp hành Bản án số 106/HSPT ngày 10/9/2015 tại Nhà tạm giữ - Công an 

thành phố Phan Thiết. (Có mặt) 

* Người bị hại: Bà Bùi Thị Uyên V, sinh năm 1970. 

Trú tại: Khu phố 3, phường Xuân An , thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Ngọc H bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 10/10/2015, Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1988, trú khu phố 

2, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) điều khiển xe mô tô biển số 86B4-258.68 chở 

Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1980, trú tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc) từ phường Lạc Đạo để về nhà Hiếu. Khi đi ngang qua dãy nhà trọ 

của bà Đinh Thị N (thuộc khu phố 3, phường Xuân An, TP. Phan Thiết), cả hai phát 

hiện chiếc xe mô tô hiệu Nouvo5, biển số 86C1-194.84 của bà Bùi Thị Uyên V (sinh 

năm 1970, trú tại khu phố 3, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) dựng ở đường hẻm 

nhưng không có người trông coi, cả hai bàn nhau trộm xe bán lấy tiền tiêu xàu. H 

ngồi trên xe mô tô 86B4-258.68, còn H xuống xe đi đến lén lút dùng đoản phá khóa, 

dắt xe mô tô 86C1-194.84 ra khỏi vị trí ban đầu rồi mở khóa điện xe mô tô 86C1-

194.84. Sau đó, H điều khiển xe mô tô 86C1-194.84, H điều khiển xe mô tô 86B4-

258.68 cùng chạy ra khu vực cầu Bến Lội. Tại đây, cả hai tháo biển số 86C1-194.84 

ném xuống sông. Sau đó, H điều khiển xe mô tô Nouvo5 vừa trộm được, H điều 

khiển xe mô tô 86B4-258.68 cùng chạy đến khu vực hồ Văn Thánh (thuộc phường 

Phú Tài) đem giấu chiếc xe mô tô Nouvo5 vào bụi cây. Sau khi cất giấu xe mô tô 

trộm được, H điều khiển xe mô tô 86B4-258.68 chở H về ngã tư Phú Hài để tìm 

người tiêu thụ thì gặp Tô Duy V (sinh năm 1992, là con trai của bà V) đang đi tìm H 

vì V được người dân báo cho biết người lấy trộm xe của bà V giống với H. Thấy H 

điều khiển xe mô tô đi qua, V điều khiển xe mô tô đuổi theo đến trước Siêu thị 

Cooop.mart trên đường Trần Hưng Đạo thì Hiếu dừng xe. V truy hỏi thì H thừa nhận 

đã cùng H chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 86C1-194.84 của bà V. Sau đó, H dẫn 

V đến nơi giấu xe, lấy xe Nouvo5 giao cho V. Lúc 21 giờ 40 phút cùng ngày, bà V 

đến Công an phường Xuân An trình báo sự việc. Công an phường Xuân An đã mời 

Nguyễn Ngọc H và Nguyễn Ngọc H làm việc thì cả hai đều thừa nhận toàn bộ hành 

vi của mình như trên.  
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Tại kết luận số 144 ngày 04/11/2015 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 

01 xe mô tô hiệu Yamaha Nouvo5 - biển số 86C1-194.84 - Số máy: 1DB1-

107666 - Số khung: DB10CY107695 - Đơn giá 35.900.000 - Tỉ lệ sử dụng: 70% - 

Thành tiền 25.130.000 đồng. 
 

 

 

Cơ quan CSĐT- Công an TP. Phan Thiết đã xử lý vật chứng trả lại cho bà Bùi 

Thị Uyên V chiếc xe mô tô biển số 86C1-194.84. Sau khi nhận lại tài sản, bà V 

không yêu cầu bồi thường về dân sự. 
  

Ngày 14/4/2016, Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đưa vụ án Trộm cắp tài sản 

ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc H 36 tháng tù. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc H bỏ trốn nên cơ quan CSĐT đã ra quyết 

định tách vụ án. Đến ngày 28/9/2016, H bị bắt theo quyết định truy nã.  

 Tại bản cáo trạng số: 27/QĐ/KSĐT/VKS-HS ngày 14/3/2017, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

- Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết: Đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụng: điểm c khoản 2 Điều 138; Điểm p Khoản 1 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. Phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 3 – 4 năm tù. 

         -Ý kiến của các bị cáo: Bị cáo xin HĐXX xem xét xử mức án nhẹ. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc H thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản được 

nêu trong cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết là đúng thực tế. 

Xét, lời khai của bị cáo tại Tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra , 

lời khai của người bị hại và người làm chứng; đối chiếu với những tài liệu, chứng cứ 

khác có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở và căn cứ pháp lý để kết luận: Khoảng 21 giờ ngày 

10/10/2015, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của chủ sở hữu, Nguyễn Ngọc 

H và Nguyễn Ngọc H đã cùng nhau lén lút chiếm đoạt chiếc xe mô tô biển số 86C1-

194.84 (trị giá 21.130.000đ) của bà Bùi Thị Uyên V dựng tại đường hẻm thuộc khu 

phố 3, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Sau đó, cả hai đem xe mô tô 86C1-

194.84 đến cầu Bến Lội tháo biển số vứt bỏ rồi điều khiển  đem đến khu vực hồ Văn 

Thánh cất giấu ở bụi cây rồi đi tìm người tiêu thụ thì bị phát hiện. 

   Xét tính chất và mức đô ̣phaṃ tôị của bi ̣ cáo Nguyễn Ngọc H, Hôị đồng xét xử 

nhận thấy: Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sức khỏe, nhận 
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thức rõ việc trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích 

tư lợi bất chính, bị cáo vẫn thực hiện việc trộm cắp tài sản. 

Hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc H gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, là một trong những quyền 

của công dân được pháp luật bảo vệ; gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Do đó, 

cần xử lý nghiêm để răn đe giáo dục bị cáo, phòng ngừa chung cho xã hội. 

Ngày 10/9/2015, bị cáo Nguyễn Ngọc H bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận 

xử phạt 24 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với tình 

tiết "tái phạm nguy hiểm” nhưng đến ngày 10/10/2015, H lại tiếp tục phạm tội mới 

do cố ý nên thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết tăng nặng định 

khung hình phạt của tội Trộm cắp tài sản theo điểm c khoản 2 Điều 138 Bộ Luật hình 

sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố đối với bị cáo 

Nguyễn Ngọc H về tội danh, điều luật áp dụng là có căn cứ, đúng pháp luật 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H, Hội đồng 

xét xử xem xét cho bị cáo tình tiết sau: Bị cáo khai báo thành khẩn là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự, 

để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.  

Trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Ngọc H bị đưa ra xét xử trước và đã bị xử 

phạt 3 năm tù. HĐXX xét thấy bị cáo H phạm tội tích cực hơn so với bị cáo H, bản 

thân bị cáo H cũng có nhân thân xấu hơn bị cáo H và các tiền án của bị cáo H đều là 

về hành vi xâm phạm tài sản của người khác. HĐXX có cân nhắc mức án khi đối với 

bị cáo Hiếu trong vụ án có đồng phạm. 

Về trách nhiêṃ dân sư ̣ : Người bị hại bà Bùi Thị Uyên V đã nhận lại tài sản 

và không có yêu cầu bị cáo Nguyễn Ngọc H bồi thường gì thêm về phần dân sự, nên 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về vật chứng vụ án: Quá trình điều tra, đã giải quyết xong nên Hội đồng xét 

xử không xét. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐIṆH: 

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc H, phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

* Áp dụng: Điểm c Khoản 2 Điều 138, điểm p khoản 1 Điều 46, Khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự. 

* Xử phaṭ: Bị cáo Nguyễn Ngọc H 33 (ba mươi ba) tháng tù. Tổng hợp  hình 

phạt 24 tháng tù tại bản án số 106/2015/HSPT ngày 10/9/2015 của Tòa án nhân dân 
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tỉnh Bình Thuận, buộc bị cáo chấp hành chung cho cả hai bản án là 57 (năm mươi 

bảy) tháng từ. Thời haṇ tù được tính từ ngày 28/9/2016. 

* Áp dụng : Điều 98, Điều 99 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư ̣và Ngh ị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí , 

lê ̣phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm, người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết. 

Trường hơp̣ bản án đươc̣ thi hành theo qui điṇh taị Điều 2 Luâṭ thi hành án dân 

sư ̣thì người phải thi hành án dân sư ̣phải tư ̣nguyêṇ thi hành án hoăc̣ bi  ̣cưỡng chế thi 

hành án theo qui điṇh taị Điều 9 Luâṭ thi hành án dân sư ̣; Thời hiêụ thi hành án đươc̣ 

qui điṇh taị Điều 30 Luâṭ thi hành án dân sư.̣ 

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ        

     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nơi nhâṇ:                                                         

 - Theo Điều 229 BLTTHS;         
 - Lưu hồ sơ vụ án; 

 - Lưu Tòa án.  

   Phạm Thái Bình 


